
Đơn vị: đồng

 

Tạm 

ứng 

chưa A
B 1                         2                          3                          4                        

Khối xã phường 366.126.839.073 9.021.216.673   358.825.167.400 335.543.233.624  32.303.150.449    32.303.150.449  

1 Phường An Hưng 2.704.742.000     16.000               2.704.726.000     2.704.726.000      16.000                  16.000                

1
KP xây dựng trường mầm non xã 

Đông Hưng
300.000.000        -                      300.000.000        300.000.000         -                          -                       

2 KP xây dựng nhà làm việc 1 cửa 204.726.000        -                      204.726.000        204.726.000         -                          -                       

3 Xây dựng trng tâm văn hóa và hội trường1.000.000.000     -                      1.000.000.000     1.000.000.000      -                          -                       

4 Kinh phĩ hỗ trợ xi măng xây dựng NTM 16.000                 16.000               16.000                  16.000                

5 Cải tạo công sở trường MN, trạm y tế 211.376.000        -                      211.376.000        211.376.000         -                          -                       

6 Cải tạo KV và HM phụ trợ 788.624.000        -                      788.624.000        788.624.000         -                          -                       

7 KP quy hoạch 1/500 KDC Nam Sơn 200.000.000        -                      200.000.000        200.000.000         -                          -                       

2 Phường Ba Đình 585.341.000        -                      585.341.000        585.341.000         -                          -                       

1
Trêng TH Ba §×nh 

(Nhµ líp häc 3T, 12 phßng häc)
38.866.000          -                      38.866.000          38.866.000           -                          

2
c¶i t¹o r·nh tho¸t níc ngâ §ång 

Lùc
400.000.000        -                      400.000.000        400.000.000         -                          

3
C¶i t¹o bÕp ¨n b¸n tró Trêng TiÓu 

häc Ba §×nh
146.475.000        -                      146.475.000        146.475.000         -                          

3 Phường Điện Biên 2.149.274.000     44.179.000        2.105.095.000     2.127.494.000      21.780.000           21.780.000         

1 KP quyết toán trường THCS Điện Biên 60.463.000          -                      60.463.000          60.463.000           -                          -                       

2 KP BQL dự án trường THCS Điện Biên 44.632.000          -                      44.632.000          44.632.000           -                          -                       

3 KP cải tạo nhà lớp học 3 tầng trường MN 500.000.000        -                      500.000.000        500.000.000         -                          -                       

4 KP xây lắp lát đá vỉa hè Triệu Quốc Đạt 500.000.000        -                      500.000.000        500.000.000         -                          -                       

5 KP xây lắp trường TH Điện Biên 2 1.000.000.000     -                      1.000.000.000     1.000.000.000      -                          -                       

6 KP camera giám sát AN 27.720.000          27.720.000        -                         5.940.000             21.780.000           21.780.000         
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7 Kinh phí tư vấn hệ thống camera 3.773.000            3.773.000          3.773.000             

8

Kp công trình đường Tô Vĩnh Diện

và rãnh thoát nước đường Triệu

Quốc Đạt

12.686.000          12.686.000        12.686.000           

4 Phường Đông Cương 55.004.144.560   3.868.276.660   51.135.867.900   46.546.656.037    8.457.488.523      8.457.488.523    

1

Thanh toán hoàn ứng phần Xây lắp 

cho CT: Đường Lê Thành, phường 

Đông Cương.
701.216.000 701.216.000      -                         701.216.000         -                          

2

Thanh toán hoàn ứng phần Chi phí 

phục vụ GPMB cho CT: Đường 

Hạc Oa, phường Đông Cương.
1.829.983.660 1.829.983.660   -                         947.949.818         882.033.842         882.033.842       

3

Thanh toán hoàn ứng phần Chi phí 

phục vụ GPMB cho CT: Đường 

Định Hòa, phường Đông Cương.
1.337.077.000 1.337.077.000   -                         576.560.634         760.516.366         760.516.366       

4
 Công trình Hạ tầng khu dân cư phố 

6, phường Đông Cương.
45.066.716.000 -                      45.066.716.000   38.966.777.685    6.099.938.315      6.099.938.315    

5
Cải tạo, nâng cấp đường lên chùa 

Tăng Phúc.
942.434.800 -                      942.434.800        227.434.800         715.000.000         715.000.000       

6 Trường THCS Đông Cương. 730.000.000 -                      730.000.000        730.000.000         -                          

7 Trường MN Đông Cương. 1.057.458.000 -                      1.057.458.000     1.057.458.000      -                          

8 Trường TH Đông Cương. 1.167.751.600 -                      1.167.751.600     1.167.751.600      -                          

9
Đường Hạc Oa, phường Đông 

Cương. (Cấp đợt 2+3)
1.266.041.500 -                      1.266.041.500     1.266.041.500      -                          

10 Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường. 405.466.000 -                      405.466.000        405.466.000         -                          

11
 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cầu 

Sinh. ( Cấp đợt 1 )
500.000.000 -                      500.000.000        500.000.000         -                          

5 Phường Đông Hải 8.641.933.000     -                      8.641.933.000     8.447.478.000      194.455.000         194.455.000       

1 Kênh tiêu Bắc Sơn 800.000.000        -                      800.000.000        800.000.000         -                          -                       

2 Trường TH 2 2.000.000.000     -                      2.000.000.000     2.000.000.000      -                          -                       

3 Cải tạo đài tưởng niệm liệt sỹ 1.300.000.000     -                      1.300.000.000     1.300.000.000      -                          -                       

4 Hệ thống nước sinh hoạt 5 phố 2.000.000.000     -                      2.000.000.000     2.000.000.000      -                          -                       

5 Đường Ái Sơn 1 đi Ái Sơn 2 29.635.000          -                      29.635.000          29.635.000           -                          -                       

6 Trường TH 1 HM: nhà ăn bán trú 11.227.000          -                      11.227.000          11.227.000           -                          -                       

7 Đường liên xã đến ngõ ông Thuật 6.616.000            -                      6.616.000            6.616.000             -                          -                       

8 Trường MN 2.300.000.000     -                      2.300.000.000     2.300.000.000      -                          -                       

9 GPMB xen cư số 2, số 3 194.455.000        -                      194.455.000        -                         194.455.000         194.455.000       



6 Phường Đông Hương 14.044.448.600   481.121.600      13.563.327.000   10.408.028.600    3.636.420.000      3.636.420.000    

1
Trường tiểu học Đông Hương, hạng 

mục: Nhà lớp học đa năng 2 tầng
469.374.000        -                      469.374.000        469.374.000         -                          

2 Đường Hàm Nghi 3.860.000.000     -                      3.860.000.000     867.699.000         2.992.301.000      2.992.301.000    

3
Đường Cốc Hạ 1, Cốc Hạ 2, Ba 

Tân, Phan Đình Phùng
3.068.859.000     -                      3.068.859.000     3.068.859.000      -                          

4

Nâng cấp đường nối từ Quốc lộ 47 

vào khu dân cư Nam cầu Đông 

Hương (MBQH 131/XD-UB)

1.853.047.000     -                      1.853.047.000     1.767.356.000      85.691.000           85.691.000         

5 Công trình: Trạm y tế 705.137.000        -                      705.137.000        627.830.000         77.307.000           77.307.000         

6
Hệ thống tiêu thoát nước  khu dân 

cư phường Đông Hương
1.606.910.000     -                      1.606.910.000     1.606.910.000      -                          

7
Cải tạo, nâng cấp ngõ 403 phố Cốc 

Hạ 1
2.000.000.000     -                      2.000.000.000     2.000.000.000      -                          

8
- Tạm ứng kinh phí đường Cốc Hạ 

1 + Cốc Hạ 1+ Ba Tân
481.121.000        481.121.000      -                         481.121.000         481.121.000       

9 Chi bồi thường GPMB 600                      600                    -                         600                       -                          

7 Phường Đông Sơn 4.548.317.715     48.317.715        4.500.000.000     4.500.000.000      48.317.715           48.317.715         

1
 Công trình Nhà làm việc 1 cửa 

UBND phường Đông Sơn 
1.500.000.000     -                      1.500.000.000     1.500.000.000      -                          -                       

2

 Công trình Cải tạo, sửa chữa một 

số tuyến đường Nguyễn Văn Siêu, 

ngõ 40 Trương Hán Siêu và ngõ 01 

Trương Hán Siêu thuộc địa bàn 

phường Đông Sơn, thành phố 

Thanh Hóa 

3.000.000.000     -                      3.000.000.000     3.000.000.000      -                          -                       

3
Nguồn BSMT kinh phí xây lắp

đường Lương Đắc Bằng
7.952.715            7.952.715          -                         -                         7.952.715             7.952.715           

4
kinh phí công trình: đường Trần

Bình Trọng phường Đông Sơn
995.000               995.000             -                         -                         995.000                995.000              

5
kinh phí tư vấn trường TH Lý Tự

Trọng):
39.370.000          39.370.000        -                         -                         39.370.000           39.370.000         

8 Phường Đông Thọ 4.115.485.200     220.768.700      3.894.716.500     4.103.611.200      11.874.000           11.874.000         

1 KP các CTDA XDCB 8.894.700            8.894.700          -                         8.894.700             -                          -                       

2 Công trình camera an ninh 11.874.000          11.874.000        -                         -                         11.874.000           11.874.000         

3 Công trình trường MN Đông Thọ 1.300.000.000     -                      1.300.000.000     1.300.000.000      -                          -                       



4 Công trình trường MN Đông Thọ. Hạng mục: PCCC330.000.000        -                      330.000.000        330.000.000         -                          -                       

5 Công trình trường MN Đông Thọ. Hạng mục: TVGS72.800.000          -                      72.800.000          72.800.000           -                          -                       

6 Trương TH Đông Thọ 217.500.000        -                      217.500.000        217.500.000         -                          -                       

7 Trương TH Đông Thọ (xây lắp) 1.974.416.500     -                      1.974.416.500     1.974.416.500      -                          -                       

8

Tạm ứng công trình cải tạo, sửa

chữa các tuyến đường Triệu Quang

Phục, Ỷ Lan 2, Lý Nhân Tông

200.000.000        200.000.000      -                         200.000.000         -                          -                       

9 Phường Đông Vệ 6.500.000.000     -                      6.500.000.000     5.000.000.000      1.500.000.000      1.500.000.000    

1 Trường TH Đông Vệ 1 Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng1.685.000.000     -                      1.685.000.000     1.685.000.000      -                          

2 Trường TH Đông Vệ 2 Nhà lớp học 3 tầng 10 phòng2.000.000.000     -                      2.000.000.000     2.000.000.000      -                          

3

Trường TH Đông Vệ 3 Cải tạo nhà 

tập đa năng thành nhà lớp học 4 

phòng

500.000.000        -                      500.000.000        500.000.000         -                          

4 Trường MN 27/2 700.000.000        -                      700.000.000        700.000.000         -                          

5 Hạ tầng xen cư Đông Vệ 1.615.000.000     -                      1.615.000.000     115.000.000         1.500.000.000      1.500.000.000    

10 Phường Hàm Rồng 1.533.828.000     717.140.000      816.688.000        500.000.000         1.033.828.000      1.033.828.000    

1

Hỗ trợ kinh phí cho công trình : Cải 

tạo đường lên động Long Quang và 

động Tiên Sơn  ( Theo thông báo 

số : 142/TB-TCKH, ngày 03 tháng 

05 năm 2019 )

137.372.000        -                      137.372.000        -                         137.372.000         137.372.000       

2

Hỗ trợ kinh phí  GPMB cho công 

trình : Xây dựng HTKT khu dân cư 

Đồng Chẹt kéo dài (Theo thông báo 

số : 202/TB-TCKH, ngày 27 tháng 

06 năm 2019 )

179.316.000        -                      179.316.000        -                         179.316.000         179.316.000       

3

Hỗ trợ kinh phí xây dựng công 

trình trường Mầm Non Hàm Rồng 

(Theo thông báo số : 457/TB-

TCKH, ngày 31 tháng 12 năm 2019

500.000.000        -                      500.000.000        500.000.000         -                          -                       

4 - Tạm ứng công trình chợ Đình Hương 240.000.000        240.000.000      -                         -                         240.000.000         240.000.000       

5
- công trình đền thờ thánh Mẫu làng

Đông Sơn
300.000.000        300.000.000      -                         -                         300.000.000         300.000.000       



6

- Nguồn BSMT(kinh phí GPMB

cho Bưu điện tỉnh Thanh Hóa thực

hiện DA: Nhà văn hóa phố Hương

Long)

177.140.000        177.140.000      -                         -                         177.140.000         177.140.000       

11 Phường Lam Sơn 2.502.200.000     22.200.000        2.480.000.000     2.296.074.056      206.125.944         206.125.944       

1 Nâng cấp, CT đường Cầm Bá Thước 700.000.000        -                      700.000.000        700.000.000         -                          -                       

2 Nhà thư viện, nhà bếp trường tiểu học Hoằng Hoa Thám1.000.000.000     -                      1.000.000.000     881.347.056         118.652.944         118.652.944       

3 Nâng cấp, CT ngõ 112 Tống Duy Tân 350.000.000        -                      350.000.000        329.727.000         20.273.000           20.273.000         

4
Cải tạo, sơn lớp học, nhà WC, mua 

bàn ghế trường THCS Cù Chính 
430.000.000        -                      430.000.000        385.000.000         45.000.000           45.000.000         

5
- Nguồn BSMT (kinh phí nâng cấp

cải tạo trường THCS Cù Chính 
2.200.000            2.200.000          -                         -                         2.200.000             2.200.000           

6
- Nguồn BSMT (kinh phí XL ngõ

28 Ngô Từ và 47 Mai An Tiêm):
20.000.000          20.000.000        -                         -                         20.000.000           20.000.000         

12 Phường Nam Ngạn 18.401.193.000   271.696.000      18.129.497.000   18.111.991.000    289.202.000         289.202.000       

1

Thanh toán tư vấn lập BC KTKT 

trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, 

phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa

63.709.000          -                      63.709.000          63.709.000           -                          -                       

2

Thanh toán Tư vấn lập hồ sơ mời 

thầu trường tiểu học Nguyễn Bá 

Ngọc, phường Nam Ngạn, TP 

Thanh Hóa

16.949.000          -                      16.949.000          16.948.000           1.000                    1.000                  

3

Thanh toán xây lắp công trình: 

Nâng cấp, mở rộng ngõ vào di tích 

chùa Mật Đa, phường Nam Ngạn, 

TP Thanh Hóa, 

73.950.000          -                      73.950.000          73.950.000           -                          -                       

4

Thanh toán  xây lắp công trình: Lát 

đá vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, 

phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa

2.000.000.000     -                      2.000.000.000     2.000.000.000      -                          -                       

5

Thanh toán tư xây lắp trường tiểu 

học Nguyễn Bá Ngọc, phường Nam 

Ngạn, TP Thanh Hóa

1.534.890.000     -                      1.534.890.000     1.534.890.000      -                          -                       

6

Thanh toán chi phí thẩm định quyết 

toán trường tiểu học Nguyễn Bá 

Ngọc, phường Nam Ngạn, TP 

Thanh Hóa

66.330.000          -                      66.330.000          66.330.000           -                          -                       



7

Thanh toán xây lắp công trình: 

Nâng cấp, mở rộng ngõ vào di tích 

chùa Mật Đa, phường Nam Ngạn, 

TP Thanh Hóa, 

62.500.000          -                      62.500.000          62.500.000           -                          -                       

8

Thanh toán xây lắp HTKT khu dân 

cư phường Nam Ngạn, MBQH 

4665 (điều chỉnh từ MBQH 1905)

4.000.000.000     -                      4.000.000.000     4.000.000.000      -                          -                       

9

Thanh toán GPMB HTKT khu dân 

cư phường Nam Ngạn, MBQH 

4665 (điều chỉnh từ MBQH 1905)

4.299.629.000     -                      4.299.629.000     4.291.790.000      7.839.000             7.839.000           

10

Thanh toán xây lắp HTKT khu dân 

cư phường Nam Ngạn, MBQH 

4665 (điều chỉnh từ MBQH 1905)

4.000.000.000     -                      4.000.000.000     4.000.000.000      -                          -                       

11

Thanh toán tư vấn lập BC KTKT 

trường tiểu học Nam Ngạn, phường 

Nam Ngạn, TP Thanh Hóa

47.935.000          -                      47.935.000          47.935.000           -                          -                       

12

Thanh toán xây lắp trường tiểu học 

Nam Ngạn, phường Nam Ngạn, TP 

Thanh Hóa

554.844.000        -                      554.844.000        554.844.000         -                          -                       

13

Thanh toán chi phí thẩm tra phê 

duyệt quyết toán trường tiểu học 

Nam Ngạn, phường Nam Ngạn, TP 

Thanh Hóa

23.802.000          -                      23.802.000          23.802.000           -                          -                       

14

Thanh toán xây lắp cải tạo mương 

thoát nước và thay thế tấm đan 

phường Nam Ngạn

84.959.000          -                      84.959.000          75.293.000           9.666.000             9.666.000           

15

Thanh toán xây lắp trường Mầm 

Non phường Nam Ngạn. Hạng 

mục: Công trình phụ trợ

1.300.000.000     -                      1.300.000.000     1.300.000.000      -                          -                       

16
- Nguồn BSMT(các công trình

XDCB):
271.696.000        271.696.000      -                         -                         271.696.000         271.696.000       

13 Phường Ngọc Trạo 3.212.633.000     1.501.000          3.211.132.000     3.212.633.000      -                          -                       

1
KP Giải phóng mặt bằng Hộ bà Lê 

Thị Lạc
1.140.000            1.140.000          -                         1.140.000             -                          -                       



2

KP tư vấn GS trường TH Nguyễn 

Văn Trổi. Hạng mục: Cải tạo nhà 

lớp học 2 tầng 10 phòng lên tầng 5

4.000                   4.000                 -                         4.000                    -                          

3

TT công trình hoàn thành Trường 

TH Nguyễn Văn Trỗi Hạng 

mục:Cải tạo nhà lớp học 2 tầng lê 3 

tầng nhà đa năng

357.000               357.000             -                         357.000                -                          

4

Thanh toán kinh phí tư vấn KS lập 

BC KTKT công trình : Trường tiểu 

học Nguyễn Văn Trỗi ; Hạng mục : 

cải tạo nhà lớp học 2 tầng 10 phòng 

lên tầng 3

25.772.000          -                      25.772.000          25.772.000           -                          

5

Thanh toán kinh phí tư vấn KS lập 

BC KTKT công trình : Trường 

THCS Nguyễn Văn Trỗi ; Hạng 

mục : Nhà lớp học 4 tầng và các 

phòng chức năng 

380.000.000        -                      380.000.000        380.000.000         -                          -                       

6

Thanh toán công trình Cải tạo, nâng 

cấp đường Hồ Nguyên Trừng, 

phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa

33.301.000          -                      33.301.000          33.301.000           -                          -                       

7

Thanh toán công trình trường mầm 

non Hoa Mai, phường Ngọc Trạo, 

TP. Thanh Hóa ; hạng mục : nhà 

hiệu bộ  + giáo dục thể chất

72.059.000          -                      72.059.000          72.059.000           -                          -                       

8

Thanh toán kinh phí xây lắp công 

trình : Nâng cấp đường Nguyễn 

Huy Tự, phường Ngọc Trạo, TP. 

Thanh Hóa

2.200.000.000     -                      2.200.000.000     2.200.000.000      -                          -                       

9

Thanh toán kinh phí xây lắp công 

trình : Cải tạo nâng cấp đường Hồ 

Nguyên Trừng, phường Ngọc Trạo, 

TP. Thanh Hóa.

500.000.000        -                      500.000.000        500.000.000         -                          -                       

14 Phường Phú Sơn 11.530.736.000   -                      11.530.736.000   10.913.479.000    617.257.000         617.257.000       

1 BSMT công trình MBQH 971(2000) 5.319.462.000     -                      5.319.462.000     5.246.801.000      72.661.000           72.661.000         



2

BSMT công trình: Lát đá vỉa hè, cải 

tạo rảnh thoát nước đường Dốc Ga, 

phố Tây Sơn

200.429.000        -                      200.429.000        169.100.000         31.329.000           31.329.000         

3

Công trình Đường Tân Thảo Trần 

Phú, hạng mục: san nền mặt đường, 

rảnh thoát nước hố ga hố thu

24.000.000          -                      24.000.000          -                         24.000.000           24.000.000         

4
Nâng cấp, cải tạo đường nhanh Tân 

Thảo 1,2,3,4 phố Tây Sơn 3
289.464.000        -                      289.464.000        266.578.000         22.886.000           22.886.000         

5
Nhà hiệu bộ đa năng trường Tiểu 

học Trần Phú
5.000.000.000     -                      5.000.000.000     5.000.000.000      -                          -                       

6
GPMB dự án: Khu xen cư ngã tư 

Phú Thọ
466.381.000        -                      466.381.000        -                         466.381.000         466.381.000       

7
Sửa chữa phòng hoc, thay thế thiết 

bị khu vệ sinh trường MN Phú Sơn
231.000.000        -                      231.000.000        231.000.000         -                          -                       

15 Phường Quảng Hưng 13.816.416.001   1                        13.816.416.000   13.803.154.001    13.262.000           13.262.000         

1 KP xây lắp trường MN 4.145.448.000     -                      4.145.448.000     4.145.448.000      -                          

2 KP thẩm tra Quyết toán trường MN 78.860.000          -                      78.860.000          78.860.000           -                          

3 Chi phí tư vấn TK trường MN 110.529.000        -                      110.529.000        110.529.000         -                          

4 KP tư vấn GS trường MN 121.969.000        -                      121.969.000        121.969.000         -                          

5 Mua sắm trang thiết bị CT công sở phường 77.010.000          -                      77.010.000          71.350.000           5.660.000             5.660.000           

6 KP xây lắp đường Nhân Phong 2.000.000.000     -                      2.000.000.000     2.000.000.000      -                          

7 KP xây lắp đường GT nội đồng từ Trần Nhân Tông500.000.000        -                      500.000.000        500.000.000         -                          

8 Xây lắp hệ thống điện MB 1865 1.600.000.000     -                      1.600.000.000     1.600.000.000      -                          

9 Xây lắp hệ thống điện nước MB 1265 2.000.000.000     -                      2.000.000.000     1.992.398.000      7.602.000             7.602.000           

10 Cải tạo trường TH (nhà 2 tầng) 182.600.000        -                      182.600.000        182.600.000         -                          

11 KP Ban QL Trường Mầm Non+ 1 số tuyến đường GT3.000.000.000     -                      3.000.000.000     3.000.000.000      -                          

12 KP XL 3T9P trường MN 0,5                       0,5                     -                         0,5                        -                          

16 Phường Quảng Thắng 3.466.090.000     -                      3.466.090.000     3.466.090.000      -                          -                       

1 XL trường tiểu học Quảng Thắng 466.090.000        -                      466.090.000        466.090.000         -                          

2 XL sửa chữa, cải tạo công sở phường 3.000.000.000     -                      3.000.000.000     3.000.000.000      -                          

17 Phường Quảng Thành 11.801.957.067   560.443.067      11.241.514.000   11.241.514.000    560.443.067         560.443.067       

1 Công trình hệ thống chiếu sáng đường Chi Lăng1.500.000.000     -                      1.500.000.000     1.500.000.000      -                          

2 Đường Thanh Chương đến QL 47 5.364.590.000     -                      5.364.590.000     5.364.590.000      -                          

3 TRụ sở UBND 558.486.000        -                      558.486.000        558.486.000         -                          

4 Đường Thanh Chương đến đi kênh B31 1.991.563.000     -                      1.991.563.000     1.991.563.000      -                          

5 HTKT khu xen cư số 2 thôn Thành Mai 500.000.000        -                      500.000.000        500.000.000         -                          



6 Đường từ MBQH 1855 đến nhà anh khu thô T.Mai432.110.000        -                      432.110.000        432.110.000         -                          

7 Đường xung quanh trường Mầm non 614.765.000        -                      614.765.000        614.765.000         -                          

8 Trường Mầm non hạng mục 3 tầng 280.000.000        -                      280.000.000        280.000.000         -                          

9 Nạo vét kênh tiêu Thành Hưng 60.443.067          60.443.067        -                         -                         60.443.067           60.443.067         

10 Tạm ứng CT đường Ngọc Mai 500.000.000        500.000.000      -                         -                         500.000.000         500.000.000       

18 Phường Tân Sơn 4.179.882.000     339.941.000      3.839.941.000     4.179.882.000      -                          -                       

1 KP xây lắp trường cấp 2 Tân Sơn 60.490.000          60.490.000        -                         60.490.000           -                          

2 KP xây lắp cải tạo công sở 2.098.685.000     258.744.000      1.839.941.000     2.098.685.000      -                          

3 KP trường mầm non Phan Đình Phùng 15.372.000          15.372.000        -                         15.372.000           -                          

4 KP trường mầm non Tân Sơn 5.335.000            5.335.000          -                         5.335.000             -                          

5 KP xây lắp nâng cấp đường Lê Văn Hưu 2.000.000.000     -                      2.000.000.000     2.000.000.000      -                          

19 Phường Tào Xuyên 8.360.443.000     -                      8.360.443.000     6.993.033.000      1.367.410.000      1.367.410.000    

1 KP nhà hội trường thuộc trung tâm VH 1.950.000.000     -                      1.950.000.000     1.950.000.000      -                          -                       

2 KP thiết bị nhà hội trường 755.059.000        -                      755.059.000        755.059.000         -                          -                       

3 KP XD Công sở UBND 1.800.000.000     -                      1.800.000.000     1.800.000.000      -                          -                       

4 KP Tư vấn GS Công sở 150.000.000        -                      150.000.000        150.000.000         -                          -                       

5 KP Tư vấn lập BC KTKT Công sở 80.000.000          -                      80.000.000          80.000.000           -                          -                       

6 KP XD Trường tiểu học Hoằng Lý 550.000.000        -                      550.000.000        550.000.000         -                          -                       

7 KP BQL đường GT liên phố 150.974.000        -                      150.974.000        150.974.000         -                          -                       

8 KP XD HTKT khu trung tâm đường GT 557.000.000        -                      557.000.000        557.000.000         -                          -                       

9 KP TV QH TK phố Phượng Đình 2 200.000.000        -                      200.000.000        200.000.000         -                          -                       

10 KP GPMB HTKT phố Phượng Đình 2 1.167.410.000     -                      1.167.410.000     -                         1.167.410.000      1.167.410.000    

11 KP GS trường MN Tào Xuyên 200.000.000        -                      200.000.000        -                         200.000.000         200.000.000       

12 KP XD trường MN Tào Xuyên 800.000.000        -                      800.000.000        800.000.000         -                          -                       

20 Phường Trường Thi 2.748.113.000     1.000                 2.748.112.000     2.748.112.000      1.000                    1.000                  

1
Nhà đa năng trường tiểu học Minh 

Khai 1
2.704.112.000     -                      2.704.112.000     2.704.112.000      -                          

2
Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học 

Minh Khai 1
44.000.000          -                      44.000.000          44.000.000           -                          

3
Kinh phí tư vấn GS trường tiểu học 

Minh Khai 2
1.000                   1.000                 -                         -                         1.000                    1.000                  

21 Xã Đông Lĩnh 15.184.010.000   23.605.000        15.160.405.000   14.864.010.000    320.000.000         320.000.000       



1

Kinh phí khảo sát, lập BC KTKT 

công trình: Nhà lớp học, nhà hiệu 

bộ 02 tầng trường Mầm non, hệ 

thống thoát nước trường tiểu học xã 

Đông Lĩnh

370.000.000        -                      370.000.000        370.000.000         -                          

2

Kinh phí xây lắp công trình: Đường 

giao thông từ làng Tân Lương đi 

UBND xã Đông Lĩnh

950.000.000        -                      950.000.000        950.000.000         -                          

3
Kinh phí xây lắp công trình: Hệ 

thống điện chiếu sáng xã Đông Lĩnh
600.000.000        -                      600.000.000        600.000.000         -                          

4

Kinh phí xây lắp công trình: Kênh 

mương và đường giao thông nội 

đồng xã Đông Lĩnh

3.300.000.000     -                      3.300.000.000     3.300.000.000      -                          

5

Kinh phí xây lắp công trình: Đường 

giao thông dọc kênh B19 từ xã 

Đông Lĩnh đi phường Đông Cương

500.000.000        -                      500.000.000        280.000.000         220.000.000         220.000.000       

6

Kinh phí xây lắp, kinh phí lập hồ sơ 

và đánh giá hồ sơ mời thầu, kinh 

phí thẩm tra quyết toán công trình: 

Hệ thống điện chiếu sáng xã Đông 

764.693.000        -                      764.693.000        764.693.000         -                          

7

Kinh phí lập BC KTKT và kinh phí 

giám sát công trình: Hệ thống điện 

chiếu sáng xã Đông Lĩnh

375.712.000        -                      375.712.000        375.712.000         -                          

8

Kinh phí xây lắp công trình: Nhà 

lớp học, nhà hiệu bộ 2 tầng trường 

mầm non xã Đông Lĩnh và hệ thống 

thoát nước trường tiểu chọ xã Đông 

5.000.000.000     -                      5.000.000.000     5.000.000.000      -                          

9

Kinh phí xây lắp công trình: 

Trường trung học sơ sở Đông Lĩnh, 

xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh 

3.000.000.000     -                      3.000.000.000     3.000.000.000      -                          

10

Kinh phí xây lắp công trình: Kênh 

mương và giao thông nội đồng xã 

Đông Lĩnh

200.000.000        -                      200.000.000        200.000.000         -                          



11

Kinh phí xây lắp công trình: Nhà 

văn hóa thôn Sơn xã Đông Lĩnh 

(nhập dự toán để chuyển nguồn trả 

lại xin nguồn 2020 do thành phố 

chưa bổ sung kế hoạch vốn nên 

không thanh toán 2019 được)

100.000.000        -                      100.000.000        -                         100.000.000         100.000.000       

12

kinh phí GPMB đường GT trung 

tâm xã Đông Lĩnh đi phường Đông 

Cương:

23.605.000          23.605.000        -                         23.605.000           -                          

22 Xã Đông Tân 500.000.000        -                      500.000.000        500.000.000         -                          -                       

1
Xây lắp nhà hội trường + gói thiết 

bị khu công sở xã
500.000.000        -                      500.000.000        500.000.000         -                          

23 Xã Đông Vinh 14.140.000.000   -                      14.140.000.000   14.123.589.000    16.411.000           16.411.000         

1 Nhà hội trường Trung tâm văn hóa 950.000.000        -                      950.000.000        933.589.000         16.411.000           16.411.000         

2 Liên trường TH, THCS 7.960.000.000     -                      7.960.000.000     7.960.000.000      -                          

3 Trường MN 2.200.000.000     -                      2.200.000.000     2.200.000.000      -                          

4 Trạm y tế xã 30.000.000          -                      30.000.000          30.000.000           -                          

5 Xây lắp đường GT từ cầu TT đi Văn Vật3.000.000.000     -                      3.000.000.000     3.000.000.000      -                          

24 Xã Long Anh 25.849.070.000   -                      25.921.472.000   16.666.571.000    9.254.901.000      9.254.901.000    

1 KP mua sắm công sở xã Hoằng Long 480.406.000        -                      480.406.000        480.406.000         -                          -                       

2 KP thưởng XD nông thôn mới 1.000.000.000     -                      1.000.000.000     1.000.000.000      -                          -                       

3 Công trình công sở xã Hoằng Long GĐ12.482.462.000     -                      2.482.462.000     2.482.462.000      -                          -                       

4 Công trình công sở xã Hoằng Long GĐ23.999.670.000     -                      3.999.670.000     3.997.059.000      2.611.000             2.611.000           

5 Đường nối khu ĐT HL đến MB thôn 5-61.000.000.000     -                      1.000.000.000     1.000.000.000      -                          -                       

6 Trường TH Hoằng Long 949.030.000        -                      949.030.000        949.030.000         -                          -                       

7 Tư vấn trường TH Hoằng Long 632.973.000        -                      632.973.000        600.634.000         32.339.000           32.339.000         

8 GPMB đồng bào sông nước 8.365.398.000     -                      8.365.398.000     93.045.000           8.272.353.000      8.272.353.000    

72.402.000          -                         72.402.000           72.402.000         

9 Tư vấn GS hạ tầng đồng bào sông nước 290.000.000        -                      290.000.000        290.000.000         -                          -                       

10 Tư vấn TK hạ tầng đồng bào sông nước 655.000.000        -                      655.000.000        655.000.000         -                          -                       

11 Trường TH Hoằng Anh GĐ1 1.984.125.000     -                      1.984.125.000     1.799.525.000      184.600.000         184.600.000       

12 Trường TH Hoằng Anh GĐ2 909.277.000        -                      909.277.000        893.866.000         15.411.000           15.411.000         

13 Trường MN Hoằng Anh 1.108.544.000     -                      1.108.544.000     718.670.000         389.874.000         389.874.000       

14 Đường trục thôn 9-10 Hoằng Anh 461.064.000        -                      461.064.000        381.106.000         79.958.000           79.958.000         

15 Đường trục thôn 5- Hoằng Anh 562.654.000        -                      562.654.000        495.800.000         66.854.000           66.854.000         

16 Hỗ trợ xi măng Hoằng Anh XD NTM 80.000.000          -                      80.000.000          79.968.000           32.000                  32.000                



17 Trung tâm Văn hóa TDTT Hoằng Anh 888.467.000        -                      888.467.000        750.000.000         138.467.000         138.467.000       

25 Xã Hoằng Đại 10.630.005.000   -                      10.630.005.000   7.526.300.000      3.103.705.000      3.103.705.000    

1 Xây dựng TTVH - TDTT 1.600.000.000     -                      1.600.000.000     1.600.000.000      -                          

2
KP bồi thường GPMB khu dân cư 

thôn Kiều tiến và Sơn Hàđợt 1+2
5.043.535.000     -                      5.043.535.000     4.984.633.000      58.902.000           58.902.000         

3 KP CT-MTQG nông thôn mới 500.000.000        -                      500.000.000        500.000.000         -                          

4 Hỗ trợ XD thôn kiểu mẫu thôn Sơn Hà 166.667.000        -                      166.667.000        166.667.000         -                          

5 KP hỗ trợ XD rãnh thoát nước thôn sơn 275.000.000        -                      275.000.000        275.000.000         -                          

6 Tạm ứng (BTGPMB) KDC thôn Kiều Tiến, Sơn Hà3.044.803.000     -                      3.044.803.000     -                         3.044.803.000      3.044.803.000    

26 Xã Hoằng Quang 9.236.733.000     1.647.143.000   9.236.733.000     10.874.264.000    9.612.000             9.612.000           

1
Kp xây dựng công sở xã Hoằng

Quang
1.000.000.000   1.000.000.000      

2 Kp GPMB công sở xã Hoằng Quang 647.143.000      647.143.000         

3 KP xây lắp trạm y tế xã Hoằng Quang 3.000.000.000     -                      3.000.000.000     3.000.000.000      -                          

4 KP GPMB trạm y tế xã Hoằng Quang 490.194.000        -                      490.194.000        480.582.000         9.612.000             9.612.000           

5 KP xây lắp, nâng cấp sửa chữa trường THCS1.370.000.000     -                      1.370.000.000     1.370.000.000      -                          

6 KP xây lắp công trình công sở xã 1.200.000.000     -                      1.200.000.000     1.200.000.000      -                          

7 KP xây lắp công trình công sở xã 3.000.000.000     -                      3.000.000.000     3.000.000.000      -                          

8 KP thiết kế công trình công sở xã 80.000.000          -                      80.000.000          80.000.000           -                          

9 KP khảo sát, thiết kế trạm y tế xã 96.539.000          -                      96.539.000          96.539.000           -                          

27 Xã Quảng Cát 20.158.949.000   36.721.000        20.122.228.000   19.976.910.000    182.039.000         182.039.000       

1
Đường giao thông từ NVH thôn 13 

đi thôn 18
12.039.000          12.039.000        -                         -                         12.039.000           12.039.000         

2 Đường giao thông thôn 4 19.682.000          19.682.000        -                         19.682.000           -                          

3
Công trình cầu thôn 17 xã Quảng 

Cát đi xã Quảng Đông
385.292.000        -                      385.292.000        385.292.000         -                          

4
Công trình cầu thôn 18 xã Quảng 

Cát đi xã Quảng Đông
201.936.000        -                      201.936.000        201.936.000         -                          

5

Hệ thống kênh mương thôn 2, kênh 

từ 4A đi sông Minh Phú, kênh B33 

đi đồng Bắc

2.500.000.000     -                      2.500.000.000     2.500.000.000      -                          

6 Cải tạo trường tiểu học Quảng Cát 7.360.000.000     -                      7.360.000.000     7.360.000.000      -                          

7
Trung tâm văn hóa thể thao xã 

Quảng Cát
1.305.000.000     5.000.000          1.300.000.000     1.300.000.000      5.000.000             5.000.000           

8 Cải tạo công sở xã Quảng Cát 1.700.000.000     -                      1.700.000.000     1.663.000.000      37.000.000           37.000.000         

9 Cải tạo trường THCS xã Quảng Cát 6.675.000.000     -                      6.675.000.000     6.547.000.000      128.000.000         128.000.000       



28 Xã Quảng Đông 135.000.000        -                      135.000.000        135.000.000         -                          -                       

1 Nâng cấp cải tạo tượng đài liệt sỹ 135.000.000        -                      135.000.000        135.000.000         -                          

29 Xã Quảng Phú 20.203.724.000   -                      20.203.724.000   19.703.724.000    500.000.000         500.000.000       

1
Trung tâm văn hóa thể thao xã 

Quảng Phú
2.900.000.000     -                      2.900.000.000     2.400.000.000      500.000.000         500.000.000       

2

Nhà hiệu bộ, nhà ăn bán trú và công 

trình phụ trợ trường Tiểu học xã 

Quảng Phú

8.000.000.000     -                      8.000.000.000     8.000.000.000      -                          

3

Nhà hiệu bộ, khu vui chơi thể thao 

và công trình phụ trợ trường THCS 

xã Quảng Phú

5.207.576.000     -                      5.207.576.000     5.207.576.000      -                          

4
Lập quy hoạch chi tiết khu dân cư 

thôn 6 xã Quảng Phú
170.000.000        -                      170.000.000        170.000.000         -                          

5

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường 

GT thôn 1;2;4;6;9 và tuyến mương 

Đồng Bãi

2.500.000.000     -                      2.500.000.000     2.500.000.000      -                          

6
Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường 

GT xã Quảng Phú
1.059.500.000     -                      1.059.500.000     1.059.500.000      -                          

7
Đường GT bờ Bắc Sông thống 

Nhất tuyến thôn 2 đi thôn 6
366.648.000        -                      366.648.000        366.648.000         -                          

30 Xã Quảng Tâm 11.438.183.200   1.200                 11.438.182.000   11.438.183.200    -                          -                       

1 Đường điện chiếu sáng tuyến từ QL 47 đi Thanh Kiên, Tiến Thành542.348.000        -                      542.348.000        542.348.000         -                          

2 Nhà ăn bán trú trường TH 471.508.000        -                      471.508.000        471.508.000         -                          

3 ĐTXD hệ thống đường GT xã Quảng Tâm132.600.000        -                      132.600.000        132.600.000         -                          

4 Nâng cấp cải tạo đường 192 kéo dài 7.000.000.000     -                      7.000.000.000     7.000.000.000      -                          

5 Đền bù GPMB đường 192 kéo dài 3.071.726.000     -                      3.071.726.000     3.071.726.000      -                          

6
Lập Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 

1/500 KDC thôn Quang Trung
100.000.000        -                      100.000.000        100.000.000         -                          

7
Lập Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 

1/500 KDC thôn Thanh Kiên
120.000.000        -                      120.000.000        120.000.000         -                          

8 Kinh phí hỗ trợ mua xi măng 1.200                   1.200                 1.200                    -                          

31 Xã Quảng Thịnh 8.893.305.000     -                      8.893.305.000     8.848.505.000      44.800.000           44.800.000         

1
Trung tâm văn hóa thể thao xã 

Quảng Thịnh
6.402.504.000     6.402.504.000     6.402.504.000      -                          -                       



2

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, công 

viên cây xanh xã Quảng Thịnh, 

thành phố Thanh Hóa
450.000.000        450.000.000        450.000.000         -                          -                       

3

Đường bê tông thôn Tiến Thọ đoạn 

từ cầu Đồng Mẫy đi sông Nông 

Giang xã Quảng Thịnh, Thành phố 

Thanh Hóa

176.997.000        176.997.000        142.959.000         34.038.000           34.038.000         

4

Đường bê tông thôn Tiến Thọ đoạn 

từ cầu Đồng Mẫy đi mương tiêu xã 

Quảng Thịnh, Thành phố Thanh 
341.691.000        341.691.000        333.967.000         7.724.000             7.724.000           

5

Trường Mầm Non xã Quảng Thịnh, 

Thành phố Thanh Hóa. Hạng mục : 

Nhà lớp học 2 tầng, 12 phòng học

760.300.000        760.300.000        757.262.000         3.038.000             3.038.000           

6 Nâng cấp cải tạo tượng đài liệt sỹ 761.813.000        761.813.000        761.813.000         -                          -                       

32 Xã Thiệu Dương 4.880.191.200     116.570.200      4.763.621.000     4.472.621.000      407.570.200         407.570.200       

1

Công trình: Hệ thống thoát nước 

vỉa hè tuyến đường từ ngã ba cây 

xăng đến dốc giàng xã Thiệu Dương

1.200.000.000     -                      1.200.000.000     1.153.000.000      47.000.000           47.000.000         

2

Công trình: Kênh mương nội đồng 

và xây dựng một số tuyến đường 

giao thông NT trên địa bàn xã 

Thiệu Dương

172.269.000        -                      172.269.000        172.269.000         -                          -                       

3

Công trình: Trung tâm văn hóa xã 

Thiệu Dương; Hạng mục: Nhà văn 

hóa và các phòng chức năng, phòng 

để đồ và khu vệ sinh

450.000.000        -                      450.000.000        450.000.000         -                          -                       

4

Công trình: Trường Tiểu học; Hạng 

mục: Nhà lớp học bán trú 3 tầng 9 

phòng

41.352.000          -                      41.352.000          41.352.000           -                          -                       

5

Công trình: Chống xuống cấp khu 

di tích đền thờ Dương Đình Nghệ, 

xã Thiệu Dương (CTNC và tôn tạo, 

mở rộng)

400.000.000        -                      400.000.000        156.000.000         244.000.000         244.000.000       

6

Công trình: Trường Mầm non xã 

Thiệu Dương; Hạng mục: 3 tầng 9 

phòng

2.500.000.000     -                      2.500.000.000     2.500.000.000      -                          -                       



7
Công trình: Hệ thống chiếu sáng đê 

(BSMT năm 2017)
78.562.000          78.562.000        -                         -                         78.562.000           78.562.000         

8
Kinh phí hỗ trợ xi măng nông thôn 

mới (Tỉnh BSMT 2018)
1.200                   1.200                 -                         -                         1.200                    1.200                  

9
Cải tạo trường Tiểu học Thiệu 

Dương(BSMT năm 2018)
22.094.000          22.094.000        -                         -                         22.094.000           22.094.000         

10
Cải tạo trường THCSThiệu 

Dương(BSMT năm 2018)
15.913.000          15.913.000        -                         -                         15.913.000           15.913.000         

33 Xã Thiệu Khánh 33.679.148.530   216.353.530      33.462.795.000   33.585.855.530    93.293.000           93.293.000         

1
Đường giao thông nông thôn, thôn 

9 xã Thiệu khánh 
700.000.000        -                      700.000.000        700.000.000         -                          

2 Đường GTthôn giang thanh 900.000.000        -                      900.000.000        900.000.000         -                          

3
đường từ thôn 7 đi thôn 8 đường hồ 

chành TK
1.620.492.000     -                      1.620.492.000     1.620.492.000      -                          

4
HTKT khu dân cư thôn 6 xã Thiệu 

Khánh
9.500.000.000     -                      9.500.000.000     9.500.000.000      -                          

5
Hỗ trợ kinh phí bảo vệ đất trồng lúa 

HTKT khu dân cư thôn 6
1.155.000.000     -                      1.155.000.000     1.155.000.000      -                          

6 Trung tâm văn hoá TDTT xã TK 2.500.000.000     -                      2.500.000.000     2.500.000.000      -                          

7 Cải toạ nâng cấp cầu phao vồm 6.500.000.000     -                      6.500.000.000     6.500.000.000      -                          

8 Trường tiểu học giai đoạn 2 6.700.000.000     -                      6.700.000.000     6.700.000.000      -                          

9 Tuyến đường GTNĐ hộc lão thôn 8 700.000.000        -                      700.000.000        630.000.000         70.000.000           70.000.000         

10 KTKT khu dân cư thôn 5 2.350.000.000     -                      2.350.000.000     2.350.000.000      -                          

11 Bồi thường GPMB khu thôn 5 705.826.000        -                      705.826.000        691.986.000         13.840.000           13.840.000         

12
MBQH chi tiết 1/500 xen cư thiệu 

khánh 
124.464.000        -                      124.464.000        122.024.000         2.440.000             2.440.000           

13 Tiền GPMB trường Trung học 7.013.000            -                      7.013.000            -                         7.013.000             7.013.000           

14 kinh phí XD bãi tập kết rác): 210.487.530        210.487.530      -                         210.487.530         -                          

15

kinh phí XL giao thông NT và kênh 

mương Cống Đinh đến xứ đồng 

Mảnh 7 thôn 3):

5.866.000            5.866.000          -                         5.866.000             -                          

34 Xã Thiệu Vân 11.351.343.000   405.221.000      10.946.122.000   10.938.404.000    412.939.000         412.939.000       

1 Trạm y tế 350.000.000        -                      350.000.000        350.000.000         -                          -                       

2 Hệ thống điện chiếu sáng công cộng 1.501.188.000     -                      1.501.188.000     1.501.188.000      -                          -                       

3 HTKT KDC thôn 2 350.000.000        -                      350.000.000        350.000.000         -                          -                       

4 Công sở 1.200.000.000     -                      1.200.000.000     1.200.000.000      -                          -                       



5 Trường THCS 1.800.000.000     -                      1.800.000.000     1.800.000.000      -                          -                       

6 HTKT KDC thôn 5 5.394.934.000     -                      5.394.934.000     5.000.000.000      394.934.000         394.934.000       

7 Trường tiểu học 100.000.000        -                      100.000.000        100.000.000         -                          -                       

8 Trường trung học cơ sở 250.000.000        -                      250.000.000        250.000.000         -                          -                       

9
Nạo vét hệ thống kênh mương từ 

thôn 1 đến thôn 7
5.000                   5.000                 -                         -                         5.000                    5.000                  

10 Hệ thống thoát nước thôn 1 18.000.000          18.000.000        -                         -                         18.000.000           18.000.000         

11 HTKT khu dân cư thôn 5 ( GPMB) 387.216.000        387.216.000      -                         387.216.000         -                          -                       

35 Dự án do các Ban QLDA TP thực hiện399.895.608.160 -                    399.895.608.160 399.895.608.160  

1
Khu TĐC Nam Ngạn ( BQL cải 

thiện MTĐTMTrung)
5.000.000.000     5.000.000.000     5.000.000.000      

2
 Hạ tầng TĐC Đường Lê  Thánh 

Tông
6.277.640.000     6.277.640.000     6.277.640.000      

3  Công viên trung tâm ( CV Hội an) 848.391.000        848.391.000        848.391.000         

4
Trường THPT hàm Rồng (Nhà đa 

năng)
1.000.000.000     1.000.000.000     1.000.000.000      

5  Khu TĐC Phú Sơn 167.690.000        167.690.000        167.690.000         

6  Đường Phan Bội Châu 42.300.000          42.300.000          42.300.000           

7  Khu TĐC Đông Hải (ban XDCB) 10.436.000          10.436.000          10.436.000           

8  Khu TĐC Đông Hương 711.527.000        711.527.000        711.527.000         

9  Nâng cấp đê hữu sông mã 48.717.000          48.717.000          48.717.000           

10  Đường Đông hương 2 5.570.421.000     5.570.421.000     5.570.421.000      

11
 Đại lộ Lê Lợi kéo dài đến đê Sông 

Mã
8.685.074.000     8.685.074.000     8.685.074.000      

12
 Xây dựng khu TĐC Quảng Hưng 

MB 1279
4.819.149.000     4.819.149.000     4.819.149.000      

13
 Hạ tầng KT khu dân cư TĐC Đông 

Hải MB 934 
5.000.000.000     5.000.000.000     5.000.000.000      

14
 CT chỉnh trang khu điện cơ cũ Ba 

Đình
1.287.067.000     1.287.067.000     1.287.067.000      

15
TĐC Đại lộ Bắc Nam MB 1185 

Quảng Hưng
2.060.360.000     2.060.360.000     2.060.360.000      

16
 Hạ tầng TĐC phường Nam Ngạn 

MB08 
5.850.000.000     5.850.000.000     5.850.000.000      

17  Khu nhà ở TT Đông Hải MB 1171 3.653.420.000     3.653.420.000     3.653.420.000      

18  Đường Lê Quý Đôn 18.453.000          18.453.000          18.453.000           



19 Khu TĐC Quảng Thành 1.508.240.000     1.508.240.000     1.508.240.000      

20  Khu dân cư, TĐC số 2 Quảng Hưng 163.752.000        163.752.000        163.752.000         

21  Khu đô thị bắc Cầu Hạc 6.246.274.000     6.246.274.000     6.246.274.000      

22  Đường Nguyễn Tĩnh 275.000               275.000               275.000                

23 Tháp đồng hồ A SIA 57.783.000          57.783.000          57.783.000           

24
HTKT khu dân cư xã Đông Hải 

MB 2122
4.500.000.000     4.500.000.000     4.500.000.000      

25
 HTKT khu TĐC dân cư Đông 

Hương (MB 1755 -4091-3241)
29.069.491.000   29.069.491.000   29.069.491.000    

26
 Hạ tầng KT khu TĐC Phú Sơn MB 

73
9.617.933.000     9.617.933.000     9.617.933.000      

27
 Khu dân cư ,TĐC Quảng Thắng 

MB 1821-1858
2.340.617.000     2.340.617.000     2.340.617.000      

28
 Khu dân cư,TĐC phường Trường 

Thi MB 1988
35.523.000          35.523.000          35.523.000           

29
 HTKT Cụm chợ và TĐC Đông 

Hương
693.103.000        693.103.000        693.103.000         

30
 Khu dân cư đô thị phường Nam 

Ngạn
1.218.000            1.218.000            1.218.000             

31 Khu dân cư TĐC xã Đông Hương 6.544.000            6.544.000            6.544.000             

32
Mô hình biểu trưng thành phố 

Thanh Hoá
544.387.000        544.387.000        544.387.000         

33
 Khu ở và DVTM thuộc khu đô thị 

Bắc cầu Hạc 
9.000.000.000     9.000.000.000     9.000.000.000      

34
 Vạch sơn, biển báo, điểm đỗ xe 

trên địa bàn TP-TH.
3.127.000            3.127.000            3.127.000             

35
 Đền thờ mẹ VN anh hùng & cá 

Anh hùng liệt Sỹ 
272.724.000        272.724.000        272.724.000         

36
Trung tâm dạy nghề cho người mù 

& người tàn tật
270.470.000        270.470.000        270.470.000         

37  Trụ sở làm việc Hội Đông Y 19.724.000          19.724.000          19.724.000           

38
QHCT khu phía bắc đường Nguyễn 

Công Trứ 
7.157.000            7.157.000            7.157.000             

39
 Lập mốc cao độ đẻ quản lý thoát 

nước trên địa bàn TP Thanh Hoá
1.507.427.000     1.507.427.000     1.507.427.000      



40
 Cụm đèn tín hiệu giao thông đoạn 

qua TH
7.799.000            7.799.000            7.799.000             

41  Đương Đình Nghệ Kéo dài 727.088.000        727.088.000        727.088.000         

42
 HTKT Khu nhà ở & dvtm Bắc Cầu 

Hạc TPTH
179.248.000        179.248.000        179.248.000         

43  HTKT Nam đường Nguyễn Phục 1.119.811.000     1.119.811.000     1.119.811.000      

44
 HTKT dân cư,TĐC xã Đông 

Hương MB 1876 
5.231.990.000     5.231.990.000     5.231.990.000      

45
CT, NC nút giao Lê QUý Đôn-Phan 

Bội Châu
28.718.000          28.718.000          28.718.000           

46
Lập QH nhà thờ chính tòa 1/2000 

nam Cầu Hạc
9.774.000            9.774.000            9.774.000             

47
 Cầu qua khe cuối đường 3& đường 

nối P Hàm Rồng 
452.926.000        452.926.000        452.926.000         

48
 HTKT TĐC thuộc DA khu DC 

Đồng Chẹt  kéo dài 
451.601.000        451.601.000        451.601.000         

49
 Xây dựng HTKT TĐC xã Hoằng 

Quang 2591 
35.976.000          35.976.000          35.976.000           

50
 HTKT 2 bên QL1A ( đoạn từ cầu 

H Long - TĐTNX phong)
50.032.435.000   50.032.435.000   50.032.435.000    

51

Vá ổ gà tuyến Cao Thắng, Đinh 

Công Tráng, Trần Xuân Soạn, Đại 

lộ Lê Lợi, Dội Cung

87.082.000          87.082.000          87.082.000           

52 Khu TĐC Quảng Thành 4.000.000.000     4.000.000.000     4.000.000.000      

53
Khu TĐC Mặt bằng 912 Quảng 

Hưng
36.000.000          36.000.000          36.000.000           

54
QHCT 1/500 khu trung tâm hành 

chính
7.927.000            7.927.000            7.927.000             

55 Khu dân cư, tái định cư Đông Thọ 2.491.945.000     2.491.945.000     2.491.945.000      

56  Trường PTTH Nguyễn Trãi 42.529.000          42.529.000          42.529.000           

57
Thảm bê tông nhựa một số tuyến 

đường nội thị 
13.574.940.000   13.574.940.000   13.574.940.000    

58  HTKT khu DC thôn 5 xã Hoàng Lý 700.000.000        700.000.000        700.000.000         

59  Cải tạo trụ sở câu lạc bộ Hàm 46.096.000          46.096.000          46.096.000           

60
 Vá ổ gà các tuyến đường trên địa 

bàn thành phố Thanh Hóa
21.105.000          21.105.000          21.105.000           



61
 Sửa chữa tấm đan rãnh thoát nước 

thành phố Thanh Hóa.
70.763.000          70.763.000          70.763.000           

62
 Khu dân cư xã Quảng Phú(TT Quỹ 

đất0
4.479.824.160     4.479.824.160     4.479.824.160      

63
 Xử lý các điểm ngập úng trên địa 

bàn TP Thanh Hoá
377.016.000        377.016.000        377.016.000         

64  Hồ Thành khu vực 2 11.964.915.000   11.964.915.000   11.964.915.000    

65
QHCT 1/500, lô 3 thuộc QH 

1/2000 P. Quảng Hung 
53.277.000          53.277.000          53.277.000           

66  XD Cầu Tam Thọ qua sông nhà Lê 9.600.000            9.600.000            9.600.000             

67  XD cầu Văn Vật qua sông nhà Lê 9.100.000            9.100.000            9.100.000             

68  Hồ Thành khu vực 2 3.000.000.000     3.000.000.000     3.000.000.000      

69
Đường từ phố cửa Hậu sang Đông 

Lân P Điện BIên
114.668.000        114.668.000        114.668.000         

70

 Cầu Hội An ( Nối công vieê Hội 

An với Công viên nước Đông 

Huơng) TP Thoá 

283.288.000        283.288.000        283.288.000         

71  Ðường Nguyễn Thái Học 16.000.000          16.000.000          16.000.000           

72
NC,CT HTTN & MĐ gầm cầu 

Hoàng Long P Tào xuyên
177.199.000        177.199.000        177.199.000         

73
NC, cải tạo HT thoát nước và mặt 

đường Đinh Liệt 2 phường Lam sơn
11.576.000          11.576.000          11.576.000           

74

  Ctạo HTTnướcvà mặt đường 

THLiệu, NCao, NBsy, LTĐắcP Tân 

sơn

61.010.000          61.010.000          61.010.000           

75

 Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát 

nước và mặt đường Lê văn Hưu và 

Phạm NGọc Thạch 

42.989.000          42.989.000          42.989.000           

76

 NC, cải tạo HT thoát nước và mặt 

đường PHan HUy Chú và Nguyên 

Hồng Tân sơn

120.413.000        120.413.000        120.413.000         

77

 Nâng cấp, cải tạo HT thoát nước 

và mặt đường Vệ đà và các đường 

XQ trườg TC nghề số 1

58.265.000          58.265.000          58.265.000           

78
Nâng cấp cải tạo HT thoát nưwcs 

và mặt đường NGuyễn Thái Học
17.052.000          17.052.000          17.052.000           



79
Nâng cấp, Cải tạo hồ sinh thái và 

đường xung quang hồ khu nhà  thờ
71.741.000          71.741.000          71.741.000           

80
 NC, cải tạo HT thoát nước và mặt 

đường Đinh Chương Dương Ba 
15.049.000          15.049.000          15.049.000           

81
NCấp, cải tạo HT thoát nước và 

mặt đường hạc thành, PBỘi Châu
71.036.000          71.036.000          71.036.000           

82

Nâng cấp cải tạo hệ thống thoát 

nước và mặt đường Hàm nghi P 

Đông Hương

122.883.000        122.883.000        122.883.000         

83
 Ðường Vệ Ðà & đường xung 

quanh trường TC nghề 
4.039.000            4.039.000            4.039.000             

84
Nâng cấp, cải tạo đường Lê Thánh 

Tông 
50.000.000          50.000.000          50.000.000           

85
 Sử lý HTthoát nước cho khu Dân 

cư cầu quán nam xã Q Thịnh
367.138.000        367.138.000        367.138.000         

86
 SC- Cải tạo các tuyến đườg xug 

quanh ku vực T nhập thấp
24.845.000          24.845.000          24.845.000           

87
7553835 - QH khu đô thị Tây Bắc 

cầu Quán Nam (Ban Quy Hoạch)
7.700.000            7.700.000            7.700.000             

88
7554865 - Cải tạo mặt đường, TN 

đường Lê Hưng (ban GPMB)
24.317.000          24.317.000          24.317.000           

89

7567722 - HTKT khu ở và TM phía 

nam trường SOS - Khu dđ thị Đong 

sơn ( XDCB)

10.781.281.000   10.781.281.000   10.781.281.000    

90

7578529 - HTKT khu dân cư, TĐC 

thôn Quyết Thắng xã Quảng Thịnh 

( XDCB)

6.600.000.000     6.600.000.000     6.600.000.000      

91
7578534 - HTKT khu dân cư, TĐC 

thôn gia lộc 2 Quảng Thịnh ( 
2.080.000.000     2.080.000.000     2.080.000.000      

92
 Chuẩn bị đầu tư trường THPT Tô 

Hiến Thành
138.667.000        138.667.000        138.667.000         

93
 HTKT khu đất nhà CC số 1 PC 

trinh, sở TC cũ 
1.286.200.000     1.286.200.000     1.286.200.000      

94 Hệ thống điện CS dọc QL 45 47 50.000.000          50.000.000          50.000.000           

95
 QHCT 1/500 Khu dô th¿ m¿i 

phu¿ng Ði¿n Biên 
5.523.000            5.523.000            5.523.000             



96
 TÐC, DC Ðông Lĩnh phục vụ 

GPMB 
1.251.168.000     1.251.168.000     1.251.168.000      

97
 QH 1/500 khu dân cư, chợ và 

DVTH Tân An 
6.626.000            6.626.000            6.626.000             

98
 ĐC cục bộ QHCT 1/500 khu vực 

Núi Long 
238.399.000        238.399.000        238.399.000         

99
 Cải tạo phòng điều trị cho CB chủ 

chốt 
12.550.000          12.550.000          12.550.000           

100

 SC, Ctạo hạ tầng trên TP PV DH 

Đảng( va ổ gà, cải tạo mươg TN, 

Via he) 

237.833.000        237.833.000        237.833.000         

101

 Đề án di dân phòng tránh thiên tai 

P Nam Ngạn, Đ Hương, Đông Hải 

(Ban 2)

692.000.000        692.000.000        692.000.000         

102
 Hạ tầng DC, TĐC Đông Tân 

GPMB ( Ban GPMB)
4.669.298.000     4.669.298.000     4.669.298.000      

103
 Cầu và đường đầu cầu Đa Sỹ xã 

Đông Vinh 
14.550.000.000   14.550.000.000   14.550.000.000    

104
 Cải tạo NC đường Ðinh Chuong 

Duong ( Ban GPMB)
9.686.000            9.686.000            9.686.000             

105  Di chuyển trạm tiếp sóng Trường 521.000.000        521.000.000        521.000.000         

106
Xử lý ngập úng khu phố Yên Vực P 

Tào xuyên( Ban XD1)
2.193.000.000     2.193.000.000     2.193.000.000      

107
7627632 - SC,thay thế tấm đan bị 

hư hỏng trên ĐB TP Thanh Hóa
1.400.000            1.400.000            1.400.000             

108 Vá ổ gà 1 số tuyến đường 2016 1.900.000            1.900.000            1.900.000             

109

 XD hệ thống công sự trận đíaở chỉ 

huy trong diễn tập phòng thủ TP 

Thanh Hóa

11.412.000          11.412.000          11.412.000           

110
 Sở chỉ sơ tán diễn tập khu vực 

phòng thủ TP 2017
795.893.000        795.893.000        795.893.000         

111
 Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn 

Phục (Ban GPMB)
9.604.085.000     9.604.085.000     9.604.085.000      

112  HTTN tưới cây TTHN Hàm Rồng 16.303.000          16.303.000          16.303.000           

113
xử lý tồn đọng GPMB tuyến đường 

số 2 khu DTLS Hàm Rồng
109.136.000        109.136.000        109.136.000         



114

Đề án khuyến khích phát triển 

doanh nghiệp trên địa bàn TP giai 

đoạn 2016-2020

4.082.160.000     4.082.160.000     4.082.160.000      

115
 HT cấp nước cho các khu TĐC 

Quảng Thịnh
1.870.000            1.870.000            1.870.000             

116

HT cấp điện các khu TĐC Quảng 

Thịnh pvGPMB đường VĐ Đông 

Tây

1.302.197.000     1.302.197.000     1.302.197.000      

117
7662772 - SC,CT 1số tuyến đường 

Hoàng Quang, P L sơn, Đông Sơn
925.400.000        925.400.000        925.400.000         

118
7662773 - SC làm mới 1 số nút đèn 

THGT trên ĐB Thành Phố
649.268.000        649.268.000        649.268.000         

119
Tu bổ SC phần mộ LS tại NT Hàm 

Rồng
53.451.000          53.451.000          53.451.000           

120
 Tu bổ SC phần mộ LS tại NT Hàm 

Rồng
461.456.000        461.456.000        461.456.000         

121
 Đóng cửa ô xử lý rác 1+2 tại KLH 

xử ly RT Đông Nam
517.320.000        517.320.000        517.320.000         

122
 HTKT khu dân cư đường Cầu Trại  

MBQH 1409 
2.873.860.000     2.873.860.000     2.873.860.000      

123
 HT chiếu sáng công cộng dọc QL 

45 P.Sơn - TT Đông Sơn 
1.315.827.000     1.315.827.000     1.315.827.000      

124
 Khu LH xử lý chất thải rắn GĐ 1 - 

ô chôn lấp số 4 
5.540.000.000     5.540.000.000     5.540.000.000      

125
CT, NC đường từ MBQH 100 

P.Đ.Cương  đi Thiệu Vân
4.152.600.000     4.152.600.000     4.152.600.000      

126 Trường THPT Tô Hiến Thành 370.355.000        370.355.000        370.355.000         

127 CT, SC Cổng trường Trần Mai Ninh 1.143.600.000     1.143.600.000     1.143.600.000      

128
 Đoạn đường gom đường tránh Tp 

khu đất thuộc TTTM Bắc Nam 
642.255.000        642.255.000        642.255.000         

129
 Hoàn trả, cải tạo đường Dã Tượng - 

 Yết Kiêu 
3.000.000.000     3.000.000.000     3.000.000.000      

130
 Di chuyển trạm biến áp cấp điệ cho 

cty CP sxTM và đầu tư Việt Thanh
4.934.000            4.934.000            4.934.000             

131
 CT, SC điện trang trí, biểu trưng 

thành phố Thanh Hóa
8.829.286.000     8.829.286.000     8.829.286.000      



132 Dịch chuyển kênh tiêu Thành Hưng 1.431.834.000     1.431.834.000     1.431.834.000      

133

7676038 - Tuyến đường bên ngoài 

khu CC TNT lô C5 KĐT nam T. 

phố

166.091.000        166.091.000        166.091.000         

134

7676703 - XD các bến lấy nước và 

SC các trụ nước PV PCCC trên ĐB 

Thành phố

1.507.862.000     1.507.862.000     1.507.862.000      

135
 HTKT khu TĐC đường Cầu Trại 

(MB 1484) 
1.744.460.000     1.744.460.000     1.744.460.000      

136
SC, thay thế điện CS công cộng 

trên địa bàn TPTH 
2.580.000.000     2.580.000.000     2.580.000.000      

137
 Lễ hội hoa xuân TP Thanh Hóa 

2018(ban HR)
1.500.000.000     1.500.000.000     1.500.000.000      

138
 Khu dân cư TĐC xã Đông Tân 

TPTH
15.316.605.000   15.316.605.000   15.316.605.000    

139

 SC, CT trang TB CSVC cho hội 

trường và một số LV cơ quan 

Thành Ủy

430.000.000        430.000.000        430.000.000         

140
 Đường nối KCN TBG - VĐ Đông 

Tây A2 - A4 
107.434.000        107.434.000        107.434.000         

141
HT tiêu TN cho khu DC P. Đông 

Thọ
208.187.000        208.187.000        208.187.000         

142
7706543 - Đề án KP, BT và phát 

huy trò chơi trò diễn dân gian
274.767.000        274.767.000        274.767.000         

143
 Đề án KP, BT và phát huy trò chơi 

trò diễn dân gian
130.000.000        130.000.000        130.000.000         

144 Đường Nguyễn Trãi- ĐL Đông Tây 50.000.000          50.000.000          50.000.000           

145
 QHCT 1/500 công viên nước Đông 

Hương 
252.000.000        252.000.000        252.000.000         

146
CTSC các phòng làm việc trụ sở 

CA Thành phố Thanh Hóa
450.000.000        450.000.000        450.000.000         

147
 NC, MR đường liên xã giáp nhà ở 

XH TNT P Quảng Thành
1.063.898.000     1.063.898.000     1.063.898.000      

148
 Xử lý đoạn đường hư hỏng trước 

nhà tang lễ
92.127.000          92.127.000          92.127.000           



149
CT Động Long Quang -đường 

Long Quang
570.470.000        570.470.000        570.470.000         

150
CT Động Long Quang -đường 

Long Quang
77.475.000          77.475.000          77.475.000           

151
 HTKT khu DC Bắc Cầu Sâng P. 

Nam Ngạn
5.931.954.000     5.931.954.000     5.931.954.000      

152  Di chuyển trạm tiếp sóng Trường 5.000.000.000     5.000.000.000     5.000.000.000      

153
 CT, SC rãnh TN, lát vỉa hè tuyến 

đường cột cờ và các tuyến XQ
2.536.333.000     2.536.333.000     2.536.333.000      

154  Trang TB tiêu chí Quốc Gia về Y tế 1.100.000.000     1.100.000.000     1.100.000.000      

155
 Đường vành đai phía Tây Thành 

phố (BOT) 
217.000.000        217.000.000        217.000.000         

156
 QHCT 1/500 Khu tái định cư 

Quảng Thành GĐ 2,3 
195.000.000        195.000.000        195.000.000         

157
 Hội trường - Doanh trại ban CHQS 

TPTH 
9.915.000.000     9.915.000.000     9.915.000.000      

158
 HTKT khu DC, TĐC ngoại đê 

sông Mã, và...thôn 5,6 Hoằng 
1.150.000.000     1.150.000.000     1.150.000.000      

159
 HTKT khu dâu cư Tây bắc cầu 

Quán Nam 
568.258.000        568.258.000        568.258.000         

160
 Đề án đặt tên đường phố và CTCC 

trên địa bàn TPTH 
780.440.000        780.440.000        780.440.000         

161  CT,SC Tháp đồng hồ ASIA 5.005.020.000     5.005.020.000     5.005.020.000      

162
 Nạo vét mương XL ngập úng P 

Tào Xuyên
600.000.000        600.000.000        600.000.000         

163 CT, NC đường Nguyễn Phuc 350.000.000        350.000.000        350.000.000         

164

Di chuyển đường điện 10KV phục 

vụ GPMB khu dân cư thôn 6 xã 

Thiệu Khánh 

600.000.000        600.000.000        600.000.000         

165
 Đường từ QL 45 đi phường Quảng 

Thắng 
738.880.000        738.880.000        738.880.000         

166
 Báo cáo đánh giá các tiêu chí thành 

lập 10 phường  
550.773.000        550.773.000        550.773.000         

167
Chống sạt lở khu DTLSVH Hàm 

Rồng
2.603.204.000     2.603.204.000     2.603.204.000      

168  CTSC điện Thái Miếu Nhà Lê 350.000.000        350.000.000        350.000.000         



169
 Hoàn thiện nút giao thông ĐL Lê 

Lợi với đường tránh TPTH 
217.014.000        217.014.000        217.014.000         

170

 Bảo quản, tu bổ, phục hồi nhà che 

bia CTNC bia khuyến học Trường 

Thi 

500.000.000        500.000.000        500.000.000         

171

7777797 - HTKT KV cây xanh 

TĐC MBQH đông Nam P Đông 

Hương (Ban 2)

40.420.000          40.420.000          40.420.000           

172
7777799 - Đề án thành lập các 

phường thuộc TPTH (Ban 2)
148.268.000        148.268.000        148.268.000         

173
777797101 - Xử lý cấp bách đê hữu 

Sông Mã(ban GPMB)
1.317.171.000     1.317.171.000     1.317.171.000      

174

 XD hệ thống cấp nước CT đường 

điện SH phố Tiền Phong P Nam 

Ngạn 

2.000.000.000     2.000.000.000     2.000.000.000      

175
 HT cấp nước đến chân công trình 

khu TTHC mới TP
800.000.000        800.000.000        800.000.000         

176
NC CT đường Cán Cờ- xã Hoàng 

Long
500.000.000        500.000.000        500.000.000         

177

 Cải tạo, nâng cấp đường GT liên 

thôn xã Hoằng Lý (Mương tiêu Lý 

Cát đến đê Sông Tào) 

5.855.730.000     5.855.730.000     5.855.730.000      

178

 CT, NC đường GTLT. Đường GT 

QL 1A đi TTHC mương tiêu Lý 

Cát - Chợ Tào 

263.804.000        263.804.000        263.804.000         

179
 HTKT khu dân cư Quan Nội 5 xã 

Hoằng Anh 
238.159.000        238.159.000        238.159.000         

180
 Mở rộng KV chùa Hương 

Quang(chùa Chanh) 
1.972.814.000     1.972.814.000     1.972.814.000      

181 Mở dải phân cáh khu TTHC mới 2.120.000.000     2.120.000.000     2.120.000.000      

182
SC điện CS , điện trang trí ĐL Lê 

Lợi
1.001.710.000     1.001.710.000     1.001.710.000      

183 SC CT điện CS trang trí QL 1A 2.553.240.000     2.553.240.000     2.553.240.000      

184

7799064 - Nội thất phòng họp, LĐ 

TU, HDND,UBND TTHC mới 

(ban 1)

240.000.000        240.000.000        240.000.000         



185
7802738 - HTKT khu DC số 2 xã 

Hoàng Long(ban1)
290.000.000        290.000.000        290.000.000         

186 HTKT khu DC xã Quảng Đông 300.000.000        300.000.000        300.000.000         

187
 HTKT khu DC,TĐC  ngoại đê 

Sông Mã P.Tào xuyên
350.000.000        350.000.000        350.000.000         

188
 HTKT khu Dân Cư phục vụ di dân 

vùng lũ Thiệu Dương
2.080.000.000     2.080.000.000     2.080.000.000      

189 Lát vỉa hè đường Nguyễn Trãi 456.123.000        456.123.000        456.123.000         

190
 Xử lý ngập úng khu Phú Thọ 3, P 

Phú Sơn TP Thanh Hóa
4.685.000            4.685.000            4.685.000             

191
 NCCT tuyến đường phía say kỳ đài 

QT Lam Sơn
121.095.000        121.095.000        121.095.000         

192
 Đường GT đoạn từ QL 1A đến phố 

Yên Vực và các KV xung quanh
83.997.000          83.997.000          83.997.000           

193
 Xử lý ngập úng đoạn tiếp giáp với 

nút giao đ.tr phía tây với đg Bà 
400.000.000        400.000.000        400.000.000         

194
 Lập QHCT 1/500 khu dân cư thôn 

Đình Cường xã Quảng Tâm 
340.000.000        340.000.000        340.000.000         


